
STT Tên đơn vị Biển kiểm soát Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1 Công ty TNHH Vận Tải Petro Bình Phước 29B40530 Xe hợp đồng HĐ7025000215 27/02/2025 17/11/2027

2 Công ty TNHH Vận Tải Petro Bình Phước 29B40953 Xe hợp đồng HĐ7025000216 27/02/2025 17/11/2027

3 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H07437 Xe tải XT7024003084 24/09/2024 29/12/2027

4 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00107 Xe hợp đồng HĐ7023000436 13/11/2023 29/11/2027

5 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00138 Xe hợp đồng HĐ7022000866 27/12/2022 27/12/2029

6 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00140 Xe hợp đồng HĐ7023000006 08/01/2023 08/01/2030

7 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00150 Xe hợp đồng HĐ7022000878 28/12/2022 28/12/2029

8 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00162 Xe hợp đồng HĐ7024000496 15/07/2024 29/11/2027

9 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00175 Xe hợp đồng HĐ7022000879 28/12/2022 28/12/2029

10 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00177 Xe hợp đồng HĐ7022000865 27/12/2022 27/12/2029

11 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00188 Xe hợp đồng HĐ7022000876 28/12/2022 28/12/2029

12 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00193 Xe hợp đồng HĐ7022000874 28/12/2022 28/12/2029

13 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93F00198 Xe hợp đồng HĐ7023000005 08/01/2023 08/01/2030

14 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H36326 Xe tải XT7024000207 15/01/2024 27/12/2028

15 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H49649 Xe hợp đồng HĐ7024000492 11/07/2024 03/07/2029

16 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H49689 Xe hợp đồng HĐ7024000483 11/07/2024 03/07/2029

17 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H49823 Xe hợp đồng HĐ7024000487 11/07/2024 03/07/2029

18 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50224 Xe hợp đồng HĐ7024000489 11/07/2024 03/07/2029

19 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50312 Xe hợp đồng HĐ7024000485 11/07/2024 03/07/2029

20 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50424 Xe hợp đồng HĐ7024000488 11/07/2024 03/07/2029

21 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50655 Xe hợp đồng HĐ7024000486 11/07/2024 03/07/2029

22 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50740 Xe hợp đồng HĐ7024000484 11/07/2024 03/07/2029

23 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50933 Xe hợp đồng HĐ7024000517 31/07/2024 03/07/2029

24 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90258 Xe hợp đồng HĐ7024000643 17/09/2024 13/11/2028

25 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90479 Xe hợp đồng HĐ7023000550 12/12/2023 12/12/2030

26 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90568 Xe hợp đồng HĐ7023000551 12/12/2023 12/12/2030

27 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90626 Xe hợp đồng HĐ7023000552 12/12/2023 12/12/2030

28 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90968 Xe hợp đồng HĐ7023000553 12/12/2023 12/12/2030
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29 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90309 Xe hợp đồng HĐ7023000588 22/12/2023 02/11/2028

30 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 51D03322 Xe tải XT7024003064 21/09/2024 29/12/2027

31 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H49608 Xe hợp đồng HĐ7024000552 17/08/2024 04/07/2029

32 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H49693 Xe hợp đồng HĐ7024000553 17/08/2024 04/07/2029

33 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H49763 Xe hợp đồng HĐ7024000554 17/08/2024 04/07/2029

34 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H49828 Xe hợp đồng HĐ7024000555 17/08/2024 04/07/2029

35 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50093 Xe hợp đồng HĐ7024000556 17/08/2024 04/07/2029

36 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50323 Xe hợp đồng HĐ7024000557 17/08/2024 04/07/2029

37 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50421 Xe hợp đồng HĐ7024000558 17/08/2024 04/07/2029

38 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50455 Xe hợp đồng HĐ7024000559 17/08/2024 04/07/2029

39 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50640 Xe hợp đồng HĐ7024000560 17/08/2024 04/07/2029

40 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50720 Xe hợp đồng HĐ7024000562 19/08/2024 04/07/2029

41 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H54534 Xe hợp đồng HĐ7024000591 30/08/2024 04/07/2029

42 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H54710 Xe hợp đồng HĐ7024000592 30/08/2024 04/07/2029

43 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H54777 Xe hợp đồng HĐ7024000593 30/08/2024 04/07/2029

44 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H55034 Xe hợp đồng HĐ7024000594 30/08/2024 04/07/2029

45 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H55330 Xe hợp đồng HĐ7024000595 30/08/2024 04/07/2029

46 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H55331 Xe hợp đồng HĐ7024000596 30/08/2024 04/07/2029

47 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H55376 Xe hợp đồng HĐ7024000597 30/08/2024 04/07/2029

48 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H55461 Xe hợp đồng HĐ7024000598 30/08/2024 04/07/2029

49 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H55633 Xe hợp đồng HĐ7024000599 30/08/2024 04/07/2029

50 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H55908 Xe hợp đồng HĐ7024000600 30/08/2024 04/07/2029

51 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90718 Xe hợp đồng HĐ7023000596 22/12/2023 02/11/2028

52 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90333 Xe hợp đồng HĐ7023000589 22/12/2023 02/11/2028

53 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90439 Xe hợp đồng HĐ7023000590 22/12/2023 02/11/2028

54 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90461 Xe hợp đồng HĐ7023000591 22/12/2023 02/11/2028

55 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90531 Xe hợp đồng HĐ7023000592 22/12/2023 02/11/2028

56 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90598 Xe hợp đồng HĐ7023000593 22/12/2023 02/11/2028

57 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90641 Xe hợp đồng HĐ7023000594 22/12/2023 02/11/2028

58 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90660 Xe hợp đồng HĐ7023000595 22/12/2023 02/11/2028

59 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 29H90990 Xe hợp đồng HĐ7023000597 22/12/2023 02/11/2028

60 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 50H50982 Xe hợp đồng HĐ7024000490 11/07/2024 03/07/2029

61 Công ty CP Xăng dầu Petro Bình Phước 93E00177 Xe tải XT7024003043 18/09/2024 18/09/2031



62 HTX VT Vạn Phúc 93C11261 Xe tải 2444/18 04/10/2018 18/07/2025

63 CN Công ty CP ĐT PT Hoàng Yến Logistics tại Bình Phước 50F01777 Xe hợp đồng HĐ7024000630 14/09/2024 14/09/2031

64 CN Công ty CP ĐT PT Hoàng Yến Logistics tại Bình Phước 50F02152 Xe hợp đồng HĐ7024000617 09/09/2024 09/09/2031

65 HTX VT Số 1 93F00092 Xe hợp đồng 410/20 19/11/2020 27/07/2025

66 Công ty TNHH MTV TMDV XNK Hiệp Thương 93C06371 Xe tải 309/21 19/05/2021 19/05/2028

67 HTX VT Phước Long 70B00484 Xe hợp đồng HĐ7024000739 08/11/2024 08/11/2026

68 HTX Như Quỳnh GPS 93H03017 Xe tải XT7025000530 11/02/2025 11/02/2026

69 HTX Như Quỳnh GPS 93C08653 Xe tải XT7024000734 01/03/2024 01/03/2028

70 HTX Như Quỳnh GPS 93C08875 Xe tải XT7024001113 02/04/2024 09/10/2026

71 HTX Như Quỳnh GPS 93C13431 Xe tải XT7024002928 04/09/2024 04/09/2026
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